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TUẦN 32
	BUỔI SÁNG
	Thứ hai ngày   28 tháng  4  năm 2025


Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ

(Nội dung chủ đề theo sách tiết học HĐTN của khối lớp)

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 

2. SINH HOẠT DƯỚI CỜ (15 phút)

2.1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

2.2. Tổng kết công tác tuần, triển khai công tác tuần 31

- GV trực ban nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS trong tuần 31.

- GV TPT triển khai hoạt động tuần 32.

- Mục tuyên dương Người tốt việc tốt  

+ ………….

* Ưu điểm:
.................................

* Tồn tại:.
-..............................

- Công tác tuần 32:

- Tuyên truyền về ngày 30/4, 1/5.

- Duy trì tốt sĩ số, đảm bảo giờ ra vào lớp đúng quy định.

- Thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học và nơi công cộng sạch sẽ phòng tránh dịch cúm mùa. Dịch sởi.

- Duy trì việc thực hiện các nền nếp, nâng cao vai trò của ban tự quản, đội cờ đỏ, phụ trách Sao.

- Phối hợp với Thư viện Nhà trường giới thiệu sách.

- Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động múa hát tập thể, TD giữa giờ.

- Củng cố đội trống khối lớp 4.

- Thực hiện tốt việc chăm sóc cây xanh ở các lớp.

- Nghiêm cấm HS nói tục chửi bậy. Thực hiện tốt phong trào “Nói lời hay làm việc tốt”.

- Thực hiện tốt việc nói không với bạo lực học đường.

- Lớp 4C trực ban 3 cầu thang tuần 32. (yêu cầu trực cả trên và dưới gầm cầu thang)  Trực đầu giờ trước giờ truy bài.

- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện nền nếp tuần 32.

3. TRẢI NGHIỆM (20 phút)

- HS về lớp tiếp tục tham gia học tập tiết HĐTN của lớp mình. 
	- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe. 

- Đ/c Thu triển khai

- Đ/c TPT triển khai

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS nghe và thực hiện tốt.

- HS về lớp thực hiện tiếp hoạt động học tập.


Sinh hoạt dưới cờ: Triển lãm tranh về chủ đề tình bạn
( Đã dạy ở tiết Toán (T)- Thứ hai tuần 31)

I. Yêu cầu cần đạt

1. Kiến thứckĩ năng

- Nghe đánh giá, nhận xét tuần qua và phương hướng tuần tới; nhận biết những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục. 

- Biết thể hiện tình cảm yêu quý bạn bè. 

- Rèn kĩ năng chú ý lắng nghe tích cực, tự giác tham gia các hoạt động,...

- Thông qua buổi sinh hoạt dưới cờ giúp học sinh rèn luyện thói quen tham gia các buổi sinh hoạt tập thể.
2. Năng lực

- Nâng cao nhận thức về tình cảm bạn bè.

- Biếtgiao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học. 
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua buổi sinh hoạt tập thể.
3. Phẩm chất
- Phát triển cảm xúc tích cực, thân thiện với bạn bè. 

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. Biết lắng nghe tích cực.

- Có ý thức nghiêm túc khi tham gia sinh hoạt dưới cờ. 
II. Đồ dùng dạy- học: - Tranh đã chuẩn bị
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:

	- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh bước vào các hoạt động chào cờ.

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 
	- HS nghiêm túc theo dõi.



	2. Chào cờ

	- HS tập trung trên sân cùng HS toàn trường.

- Thực hiện nghi lễ chào cờ.
- GV trực ban tuần lên nhận xét thi đua.

- Đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới.
	- Ổn định tổ chức. Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

- Đứng nghiêm trang. Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

- HS toàn trường lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- GV và HS chú ý lắng nghe

	3. Triển lãm tranh về chủ đề tình bạn

	- GV giới thiệu nội dung buổi triển lãm tranh về chủ đề Tình bạn.

- GV mời đại diện HS các nhóm trưng bày tranh ảnh đã chuẩn bị theo các góc ở sân trường.

- GV tổ chức cho các HS đi tham quan các bức tranh về chủ đề Tình bạn đã được trưng bày trong triển lãm.
- GV khen ngợi tinh thần tích cực tham gia phong trào của học sinh.

- GV mời một số học sinh chia sẻ cảm nhận của mình sau khi xem các bức tranh.

- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi, biểu dương HS, nhấn mạnh ý nghĩa và vai trò của tình bạn trong cuộc sống.
- GV dặn dò HS chuẩn bị nội dung HĐGD theo chủ đề: Ứng xử trong quan hệ bạn bè..
	- HS lắng nghe

- HS trưng bày tranh ảnh theo các góc ở sân trường.

- HS toàn trường đi tham quan buổi triển lãm theo hướng dẫn của thầy cô giáo.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

- HS nêu cảm nghĩ và chia sẻ 

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS lắng nghe, thực hiện.


Tiết 2: TOÁN (4) 
BÀI 88: BIỂU ĐỒ CỘT (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực dặc thù:
- Nhận biết được biểu đồ cột

- Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột 

- Bước đầu biết phân tích số liệu cho trên biểu đồ cột.

- Sắp xếp các số liệu vào biểu đồ cột ( không yêu cầu học sinh vẽ biểu đồ ) 

2. Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất
- Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Kế hoach bài dạy, máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập, hình ảnh minh hoạ phóng to.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


	1. Khởi động

2. Luyện tập

Bài 3:
– Em hãy nêu tên của biểu đồ.

- GV yêu cầu học sinh hoạt động nhóm 4. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

+ Hãy so sánh độ cao của mỗi cột, từ đó trả lời câu hỏi:

a) Số lượng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong năm 2020 là bao nhiêu tấn?

b) Mặt hàng nào Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất trong năm 2020

c) Tổng số lượng xuất khẩu của bốn mặt hàng trên là bao nhiêu tấn?

Bài 4: HS quan sát biểu đồ rồi nói những thông tin biết được từ biểu đồ:

- Tên biểu đồ là gì?
- Y/C HS so sánh độ cao của mỗi cột, từ đó trả lời câu hỏi:
a) Tại SEA Games 30, số huy chương vàng  của đoàn Thể thao Việt Nam đạt được cụ thể là bao nhiêu?

a) Tại SEA Games 30, số huy chương bạc  của đoàn Thể thao Việt Nam đạt được cụ thể là bao nhiêu?

c) Tại SEA Games 30, số huy chương đồng  của đoàn Thể thao Việt Nam đạt được cụ thể là bao nhiêu?

-Huy chương loại nào là nhiều nhất? Huy chương ít nhất?

Bài 5. (vận dụng)

- Y/C HS quan sát biểu đồ, hoàn thiện biểu đồ rồi nói những thông tin biết được từ biểu đồ:

b) Trả lời câu hỏi

- Lượng miến dong cơ sở đó sản xuất được trong 4 tháng là bao nhiêu tấn?

- Trung bình mỗi tháng cơ sở đó sản xuất được bao nhiêu tấn miến dong?

- Nếu cứ sản xuất với sản lượng trung bình như 4 tháng đầu năm thì cả năm cơ sở đó sản xuất được bao nhiêu tấn miến dong?

- Gv nhận xét thống nhất đáp án

3. Củng cố

- Qua bài học em học được gì?
- GV dặn dò HS chuẩn bị bài tiếp theo: Biểu đồ cột


	- BHT tổ chức trò chơi vui cho lớp.

- HS đọc yêu cầu bài.

- Số lượng xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu của Việt Nam năm 2020.

- HS hoạt động theo yêu cầu.

- Các nhóm báo cáo kết quả.

1 nhóm chia sẻ trước lớp.

a) Số lượng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong năm 2020 là 285 292 tấn

b) Mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất trong năm 2020 là cà phế

c) Tổng số lượng xuất khẩu của bốn mặt hàng trên là:

514 718 + 1 565 280 + 285 292 + 134 964 = 2 500 254 (tấn) 

- Các nhóm khác chia sẻ với nhóm bạn.

- HS đọc yêu cầu bài.

- Số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

- HS chia sẻ các thông tin có được từ biểu đồ và ghi vào vở.

a) Số huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam đạt tại SEA Games 30 là 98

b) Số huy chương bạc của đoàn thể thao Việt Nam đạt tại SEA Games 30 là 85

c) Số huy chương đồng của đoàn thể thao Việt Nam đạt tại SEA Games 30 là 105

- Huy chương đồng đạt được nhiều nhất, huy chương bạc đạt được ít nhất.

- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm phiếu cá nhân.

- HS chia sẻ bài trước lớp.

a) Hoàn thiện biểu đồ.

Số lượng miến dong đã sản xuất của một cơ sở trong 4 tháng đầu năm.
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b)

- Lượng miến dong cơ sở đó sản xuất được trong 4 tháng là: 5 + 4 + 6 + 5 = 20 (tấn)

- Trung bình mỗi tháng cơ sở đó sản xuất được là: 20 : 4 = 5 (tấn)

- Nếu cứ sản xuất với sản lượng trung bình như 4 tháng đầu năm thì cả năm cơ sở đó sản xuất được số tấn miến dong là: 

5 x 12 = 60 (tấn)

- HS chia sẻ

HS1:  Nhận biết được biểu đồ cột. Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột 

HS2:  Bước đầu biết phân tích số liệu cho trên biểu đồ cột. Sắp xếp các số liệu vào biểu đồ cột. 

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	

	..................................................................................................................................................................................................................................................................




Tiết 3 : Tiếng Việt  (7) 
Bài viết 2: Luyện tập thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc tham gia (Lập dàn ý)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù
- Biết dựa vào những điều đã học ở bài viết 1, tìm ý, lập dàn ý để viết bài văn kể

chuyện được chứng kiến, tham gia.

- Biết chọn lọc những chi tiết hay cho bài văn.

2. Năng lực chung

- Phát triển NL giao tiếp và hợp tác (biết trình bày và thảo luận về dàn ý bài văn

với các bạn).

- Phát triển NL tự chủ và tự học (biết tự tìm ý, lập dàn ý cho bài văn). 

3. Phẩm chất

- Bồi dưỡng ý thức vận dụng những điều đã học vào thực tế, ý thức về các hoạt động học tập, trải nghiệm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Bài giảng điện tử, phiếu thảo luận nhóm

- HS: Vở BTTV 4/ tập 2.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. KHỞI ĐỘNG

* Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước thông qua trò chơi “Hộp quà bí mật”.

+ Giới thiệu bài học hôm nay.

* Cách tiến hành:

	1. Tổ chức trò chơi “Hộp quà bí mật”

- GV nêu cách chơi và luật chơi.

   Trong “Hộp quà bí mật” hôm nay có 3 phần quà. Để nhận được mỗi món quà các em cần trả lời đúng câu hỏi của mình.

Câu 1: Thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc tham gia là: 

    A. Kể lại một câu chuyện đã nghe, đã đọc.

    B. Kể một sự việc có thật mà người thuật chuyện được chứng kiến (nhìn, xem) hoặc trực tiếp tham gia.

Câu 2: Có thể thuật lại theo trình tự:

A. Thời gian hoặc không gian                         B. Từ dễ đến khó.

Câu 3: Người thuật chuyện xưng là:

A. Bạn ấy, anh ấy,…                                       B. Tôi, em, mình,…

	- GV cho HS chơi.
	- HS thực hiện chơi.

	- GV chốt đáp án đúng, tuyên dương, trao quà cho HS.
	

	- Yêu cầu HS nhắc lại những kiến thức cần ghi nhớ.
	- 1-2 HS nhắc lại.

	2. Giới thiệu bài

- Trong tiết học trước, các em đã nắm được đặc điểm của bài văn thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc trực tiếp tham gia. Hôm nay, chúng ta cùng tìm ý, lập dàn ý cho bài văn đó.
	

	B. LUYỆN TẬP

* Mục tiêu: 

+ HS nắm được cấu tạo 3 phần của bài văn kể lại một sự việc.

+ HS tìm được ý, lập dàn ý chi tiết với đề bài văn mình lựa chọn.

+ Phát triển NL tự chủ và tự học (biết tự tìm ý, lập dàn ý chi tiết cho bài văn). 

* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Phân tích đề

- GV đưa đề bài.
	- 1-2 HS đọc, lớp đọc thầm.

	     Lập dàn ý cho bài văn theo 1 trong 2 đề sau:

1. Thuật lại một tiết học (hoặc một buổi tham quan) của lớp em.

2. Thuật lại một cuộc thi thể thao (hoặc một buổi biểu diễn nghệ thuật) mà em được xem.

	- Mời HS xác định yêu cầu của đề:
	- HS xác định yêu cầu. 

	+ Đề bài yêu cầu viết bài văn thuộc thể loại nào?
	+ Thuật lại sự việc được chứng kiến hoặc tham gia.

	+ Sự việc thuật lại cần có nội dung gì?
	+ Sự việc: một tiết học của lớp,...

	+ Ai thực hiện sự việc đó?
	+ HS nêu.

	- GV cho HS lựa chọn 1 trong 4 sự việc theo 2 đề yêu cầu (đã làm ở bài viết 1).
	- HS lựa chọn sự việc mình muốn thuật lại. Di chuyển những người cùng sự việc sẽ ngồi cùng với nhau.

	Hoạt động 2: Lập dàn ý chung
	

	+ Nêu cấu tạo của bài văn thuật lại một sự việc được chứng kiến tham gia.
	+ Cấu tạo bài văn gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.

	+ Nội dung chính của từng phần mở bài, thân bài, kết bài.
	- HS nêu.

	- Trong quá trình HS trả lời GV ghi bảng để hệ thống lại cấu tạo của bài văn thuật lại một sự việc được chứng kiến tham gia:
	

	







	Hoạt động 3: HS thực hành dàn ý
	

	- GV phát phiếu học tập, yêu cầu HS dựa vào những trao đổi ở tiết trước trả lời các câu hỏi gợi ý để tìm ý sau đó hoàn thành sơ đồ tư duy ở phiếu học tập.
	- HS nhận phiếu học tập, trả lời các câu hỏi của GV để tìm ý hoàn thành sơ đồ tư duy. 

	* Giáo viên có thể gợi ý để học sinh hoàn thiện:

a) Mở bài: Giới thiệu sự việc diễn ra vào lúc nào? Ở đâu?

b) Thân bài:

- Quang cảnh xung quanh, không khí nơi diễn ra sự việc đó như thế nào?

- Kể lần lượt các hoạt động theo trình tự thời gian:

Đầu tiên(Tiếp theo(Sau đó(Cuối cùng

- Kết quả của sự việc đó như thế nào? 

c) Kết bài: Em có cảm nhận, suy nghĩ gì sau sự việc?

* GV lưu ý: Nếu HS thuật lại sự việc gắn với những tình huống hoặc địa điểm khác nhau thì lưu ý sử dụng các từ chỉ địa điểm hoặc tình huống. 

Ví dụ: + Vừa tới cổng trang trại ....  Vào tới sân trang trại.... Giữa trang trại....

+ Nhìn thấy đối thủ.... Nhân lúc đối thủ thất thế....
	

	Ví dụ:
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	Hoạt động 4: Báo cáo kết quả
	

	- GV mời một số HS trình bày dàn ý đã lập (có thể chiếu lên màn hình), mỗi sự việc gọi 2 HS trình bày.
	- HS nối tiếp thực hiện.



	- Yêu cầu HS nhận xét, bổ sung cho các dàn ý đã được trình bày: bố cục, cách sắp xếp các hoạt động.
	- HS nhận xét, bổ sung (nếu có).

	Hoạt động  5: Hoàn chỉnh dàn ý

- Dựa vào các gợi ý, những trao đổi ở tiết trước, phần nhận xét vừa rồi, mỗi HS tự hoàn chỉnh dàn ý của mình.
	- HS hoàn thành dàn ý.

	- Yêu cầu HS đổi phiếu học tập trong nhóm đôi nhận xét, chỉnh sửa, bổ sung cho nhau.
	- HS thực hiện.

	D. VẬN DỤNG
* Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung bài.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

* Cách tiến hành

	- Nêu lại cấu tạo chung của bài văn thuật chuyện.
	- 2 HS nêu.



	- GV gọi HS chia sẻ 2 điều em thích trong tiết học, 1 điều em mong muốn.

- GV nhận xét tiết học, tinh thần học.

- Dặn dò HS về thuật lại bằng lời cho người thân nghe.
	- HS nêu.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	..................................................................................................................................................................................................................................................................




Tiết 4: TIẾNG VIỆT (T)

Mở rộng vốn từ: Du lịch

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Năng lực đặc thù.

- Ôn tập, hệ thống hóa vốn từ Du lịch, viết được đoạn văn nói về hoạt động du lịch.

- Rèn kĩ năng dùng từ, đặt câu đúng chủ điểm.

- Biết dùng từ, đặt câu, viết một đoạn văn phù hợp với chủ điểm. 

- Rèn kĩ đặt câu, viết câu.
- Phát triển năng lực văn học: 

+ Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.

2. Năng lực chung.

- Học sinh tự giác, tích cực học tập.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm. 

3. Phẩm chất.

- GD HS sử dụng tốt những từ ngữ về du lịch- trong giao tiếp. HS yêu thích du lịch và muốn khám phá những miền đất lạ.
- Giáo dục HS tình yêu TV, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của TV qua dùng từ, đặt câu.

II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: ti vi, máy tính.
III. Hoạt động dạy học:

1. Hoạt động mở đầu:

	- Em hiểu thế nào là du lịch?
	- Du lịch là đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh

	- Tìm từ cùng nghĩa với du lịch.
	- Du ngoạn, tham quan, nghỉ mát, thưởng ngoạn

	- Đặt câu với từ em vừa tìm được.

- GV nhận xét.
	- Em thích nhất là được nghỉ mát ở Hạ Long

	2. Luyện tập
	

	Bài 1: Cho các từ sau: du lịch, du học, du kích, du canh, du cư, du khách, du kí, du ngoạn, du mục, du xuân.

Xếp các từ thành hai nhóm:

a. Các từ trong đó có tiếng du có nghĩa là đi chơi.
M: du lịch

b. Các từ trong đó có tiếng du có nghĩa là không cố định

M: du cư.
	- Xếp các từ đã cho thành hai nhóm.

	Yêu cầu HS đọc đề.
	- HS tự làm bài vào vở.

	- GV chốt đáp án đúng: 

a. Các từ trong đó có tiếng du có nghĩa là đi chơi: du lịch, du khách, du kí, du ngoạn, du xuân

b. Các từ trong đó có tiếng du có nghĩa là không cố định: du canh, du cư, du học, du kích, du mục.
	- Nối tiếp đọc đáp án.

- Lớp nghe, nhận xét, thống nhất đáp án đúng.

	Bài 2: Trong tác phẩm: Dế Mèn phiêu lưu kí, nhà văn Tô Hoài đã tả chuyến đi du lịch thú vị của Dế Mèn và Dế Trũi trong đó có đoạn: 

        “Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau say ngắm dọc đường. Non sông và phong tục, mỗi nơi một lạ, mỗi bước rời chân mỗi thấy tuyệt vời. Nhìn không biết chán. Mỏi chẳng muốn dừng… Thật có đi có trải, còn như ro ró cái thân sớm chiều, ngơ ngẩn góc bãi, cửa hang thì sao hiểu được trời đất, bến bờ là đâu!”

                                                                                     (Tô Hoài)

Em hãy tìm các từ liên quan đến du lịch trong đoạn văn.

	YC HS đọc đề?
	- 2 HS đọc đề

	Đề bài yêu cầu gì?
	- Tìm các từ liên quan đến du lịch trong đoạn văn.

	YC HS thảo luận nhóm và tìm từ
	- HS thảo luận nhóm đôi.

	
	- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

	
	- Nhóm khác nhận xét bổ sung.

	GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

Các từ liên quan đến du lịch trong đoạn văn trên là: ngày đi đêm nghỉ, say ngắm, non sông, phong tục mỗi nơi mỗi lạ, nhìn không biết chán, có đi có trải, trời đất, bến bờ.
	

	Bài 3: Chọn từ thích hợp trong các từ sau để điền vào ô trống: du canh, du cư, du kích, du mục, du lịch, du ngoạn.

A Đi…………… ở nước ngoài.

B, Chiến thuật………………..

C, Tập quán………………….

D, Dùng thuyền………………. trên sông.

E, Bộ lạc………………………

	Yêu cầu HS đọc đề.
	- 2 HS đọc đề

	Đề bài yêu cầu gì?
	- Chọn từ thích hợp trong các từ sau để điền vào ô trống.

	Yêu cầu HS thảo luận nhóm và tìm từ để điền vào chỗ chấm.
	- HS thảo luận nhóm đôi.

	
	- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

	
	- Nhóm khác nhận xét bổ sung.

	GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

A, Du lịch.

B, Du kích.

C, Du canh, du cư.

D, Du ngoạn,

E, Du mục
	

	3. Vận dụng

Bài 4: Viết một đoạn văn khoảng 5 câu nói về một chuyến du lịch, tham quan em đã được tham gia  hoặc được nghe kể.


	-  GV cho HS đọc YC của bài tập.
	- 1-2 HS đọc bài tập; cả lớp đọc thầm.

	+  Bài tập yêu cầu gì?
	Viết một đoạn văn khoảng 5 câu nói về một chuyến du lịch, tham quan em đã được tham gia  hoặc được nghe kể.

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, nói cho nhau nghe về đặc điểm về người bạn của mình
	- HS nói cho nhau nghe trong nhóm 4.

	- YC HS tự viết đoạn văn
	- HS làm bài cá nhân vào vở.

	- GV theo dõi, kèm cặp, giúp đỡ HS.
	

	- YC HS trình bày bài viết trước lớp
	3 – 5 HS trình bày bài

	
	HS khác nhận xét, bổ sung.

	- GV nhận xét bài viết của các bạn, nhận xét cách dùng từ, đặt câu.
	

	- GV nhận xét, tuyên dương HS viết câu tốt, đoạn văn hay. 

- Nhắc nhở HS ý thức sử dụng từ đúng khi nói và viết.


Đoạn văn tham khảo

Mùa hè năm ngoái, em đã có chuyến thăm quê ngoại đầy lí thú. Quê ngoại em ở Nha Trang, nơi có những bãi biển đẹp nổi tiếng cả nước. Về nhà ông ngoại, em không chỉ được đi dạo quanh bãi biển, được tắm biển vào mỗi buổi chiều tà mà còn được thưởng thức rất nhiều những món ăn ngon. Vào buổi sáng ngày đầu tiên ở quê ngoại, em đã cùng ông ra ngoài chợ cá, không khí ở đây vô cùng náo nhiệt. Ông em đã mua rất nhiều các loại hải sản tươi ngon để về chế biến cho cả gia đình thưởng thức. Em mong rằng mùa hè năm nào cũng được về quê thăm ông, thăm lại bãi biển rộng lớn, thân thương này.
	4. Đánh giá, tổng kết, định hướng học tập tiếp theo

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi tuyên dương học sinh tích cực.

- Nhận xét tiết học, dặn dò bài về nhà.
- Chuẩn bị bài sau.
	- Lắng nghe, rút kinh nghiệm để thực hiện.


Điều chỉnh - Bổ sung

…………………………………………………………………………………..

………………………………..…………………………………………………

	BUỔI CHIỀU
	


Tiết 1 +2 : Tiếng anh  
Đ/ C Hiền dạy
………………………………………………………………….
Tiết 3 : TOÁN (tăng)
 ÔN TUẦN 31: PHÉP CHIA PHÂN SỐ ( TIẾT 1+ 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù

- Rèn kĩ năng thực hiện chia hai phân số.
- Vận dụng được phép chia phân số để giải các bài toán thực tế cuộc sống.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.

2. Năng lực chung
- Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập.
- Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách giải các bài toán liên quan đến phép chia phân số.
- Đề xuất được các cách giải khác nhau đối với các bài toán phép chia phân số qua các bài tập tình huống thực tế.
3. Phẩm chất
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
-  Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: Ti vi, máy tính.

- Học sinh: Vở phát triển năng lực toán, các đồ dùng học tập cần thiết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HĐ của giáo viên
	HĐ của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tìm số bí ẩn” 
	HS chơi trò chơi

	- GV cho HS chơi.

	- GV dẫn dắt vào bài mới.
	

	2. Tái hiện, củng cố:

	Bài 1 và bài 2: Tính
	

	- GV gọi HS đọc, xác định yêu cầu  bài.
	- HS đọc, xác định yêu cầu  bài.

	HS nêu lại quy tắc thực hiện chia hai phân số

	

	- Cho HS làm cá nhân vào vở
	HS làm vở, báo cáo kết quả

	=> GV chốt kiến thức: Củng cố cách chia hai phân số. Lưu ý rút gọn PS

	 Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S
	

	- GV gọi HS đọc, xác định yêu cầu  bài.
	- HS đọc, xác định yêu cầu  bài.

	- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 2
	- HS làm theo nhóm

	Tổ chức cho HS chơi truyển tin, nối tiếp nêu kết quả
	HS nêu nối tiếp

	- GV nhận xét, củng cố kiến thức
	

	 Bài 4: Tính
	

	- GV gọi HS đọc, xác định yêu cầu  bài.
	- HS đọc, xác định yêu cầu  bài.

	- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân
	- HS làm cá nhân

	Gọi HS chữa bài trên bảng lớp
	HS làm bảng

	GV cùng lớp chữa bài
	- HS nhận xét.

	=> Củng cố kiến thức .

	 Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S
	

	- GV gọi HS đọc, xác định yêu cầu  bài.
	- HS đọc, xác định yêu cầu  bài.

	- GV yêu cầu HS làm cá nhâ
	- HS làm cá nhân

	Tổ chức chơi trò chơi
	   

	- GV nhận xét, chốt đáp án
	

	 Bài 6: Cho các phân số 
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 . Hỏi mỗi phân số đó gấp mấy lần phân số 
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	- GV gọi HS đọc, xác định yêu cầu  bài.
	- HS đọc, xác định yêu cầu  bài.

	-  HS K- G nêu cách làm?
	- HS nêu ý kiến

	Cho HS làm nhóm 4

Đại diện nhóm báo cáo kết quả
	- HS làm theo nhóm   

	- GV nhận xét, chốt kiến thức
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	Bài 7: Bác An đi bộ được 4 km trong 
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 giờ. Hỏi trong 1 giờ bác An đi bộ được bao nhiêu ki- lô- mét?

	- GV cho HS đọc bài toán.
HS nêu tóm tắt

Gv phân tích cách làm?
	- HS đọc.

	- GV yêu cầu HS làm bài.
	- HS làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- HS lên bảng chữa bài.

	- GV nhận xét, chữa bài.
	

	Bài giải:

 Bác An đi bộ trong một giờ được số ki- lô- mét là:
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Đáp số : 
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	Bài 8: Hiêu đi bộ 
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 giờ được 2 km. Giang đi bộ 
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 giờ được 1km.

Hỏi ai đi bộ nhanh hơn

	- GV cho HS đọc bài toán.
Gv phân tích cách làm?
	- HS đọc.

	- GV yêu cầu HS làm bài.
	- HS làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- HS lên bảng chữa bài.

	- GV nhận xét, chữa bài.
	

	Bài giải:
Trong 1 giờ, Hiếu đi bộ được số ki-lô - mét là:

 2: 
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3

 = 3 ( km)

Trong 1 giờ, Giang  đi bộ được số ki-lô - mét là:

 1: 
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4

 = 4 ( km)

Vậy bạn Giang đi bộ nhanh hơn bạn Hiếu.

	 Bài 9: Tính
	

	- GV gọi HS đọc, xác định yêu cầu  bài.
HS nêu cách tính giá trị biểu thức
	- HS đọc, xác định yêu cầu  bài.

	- GV yêu cầu HS làm việc  nhóm 4
	- HS làm nhóm 4

	Tổ chức cho HS báo cáo kết quả
	HS nêu nối tiếp

	- GV nhận xét, chốt đáp án
	

	 Bài 10: Viết phân số thích hợp vào ô trống
	

	- GV gọi HS đọc, xác định yêu cầu  bài.
	- HS đọc, xác định yêu cầu  bài.

	- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 2
	- HS làm nhóm 2

	Tổ chức cho HS chơi trò chơi
	HS nêu nối tiếp

	- GV nhận xét, chốt đáp án
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	C. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm.

	- Lấy VD bài toán liên quan đến phép chia phân số

- GV nhận xét, tổng kết tiết học.
	


* Điều chỉnh sau tiết dạy
……………………………………………………………………………
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
	BUỔI CHIỀU
	Thứ ba ngày 29  tháng  4 năm 2025


Tiết 1: Toán (5) 

BÀI 89: KIỂM ĐẾM SỐ LẦN XUẤT HIỆN CỦA MỘT SỰ KIỆN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực dặc thù
− Nhận biết về tiến trình có yếu tố xác suất: hành động ngẫu nhiên nảy sinh hiện tượng ngẫu nhiên (được quan tâm hay ưa thích).

-  Kiểm đếm kết quả xuất hiện của hiện tượng ngẫu nhiên (được quan tâm hay ưa thích) đó.

- Thực hành về tiến trình có yếu tố xác suất nói trên.

2. Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất
- Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Kế hoach bài dạy, máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập, hình ảnh minh hoạ phóng to.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động

2. Khám pháp

- Y/C HS quán sát tranh và đọc các bóng nhớ trong tranh. SGK (T 83)

- Gọi HS chia những điều quan sát được trong tranh.

3. Thực hành -Luyện tập.

Bài 1:.

- Bài yêu cầu gì?

-Y/C HS quam sát  bảng kiểm điếm SGK (T 83) của  5 lần tung đồng xu và trả lời câu hỏi.

+ Đếm rồi cho biết kết quả số lần xuất hiện mặt N và số lần xuất hiện mặt S.

- Gọi HS chia sẻ.

Bài 2
- Bài yêu cầu gì?

-Y/C HS quam sát  bảng kiểm điếm SGK (T 83) của  10 lần gieo con xúc xắc.

+ Đếm rồi cho biết kết quả số lần xuất hiện mặt 1 chấm và số lần xuất hiện mặt 6 chấm sau 10 lần gieo xúc xắc.
- Gọi các nhóm chia sẻ.

Bài 3. 

Y/C HS quan sát bảng bảng kiểm điếm SGK (T 84) của 10 lần quay kim trên vòng tròn liên tiếp.

- Hãy cho biết số lần kim dừng đúng ở phần màu xanh, màu đỏ, màu vàng của hình tròn.

- GV nhận xét thống nhất đáp án.
*Hoạt động vận dụng
Bài 4. HS thực hành:

- Bài Y/c gì?

+Y/C HS thực đếm rồi cho biết kết quả số lần xuất hiện mặt N và số lần xuất hiện mặt S.

4. Củng cố

- Qua bài học hôm nay em được những gì?
	- BVN cho lớp khởi động vận động theo nhạc vui.

- HS HĐ nhóm 2 đọc nhau nghe.

- HS chia sẻ.

+ Tung đồng xu (hành động ngẫu nhiên).

+ Sinh ra hiện tượng ngẫu nhiên: xuất hiện mặt sấp (S) hay mặt ngửa (N).

 + Kiểm đếm số lần xuất hiện mặt sấp (S).

- Đọc yêu cầu bài.

- Tung đồng xu 5 lần liên tiếp và đếm số lần xuất hiện mặt N và số lần xuất hiện mặt S.

- Quan sát và đọc bảng kiểm đếm số lần xuất hiện mặt N, mặt S.

- Sau 5 lần tung, mặt N xuất hiện 3 lần và mặt S xuất hiện 2 lần
- HS đọc yêu cầu bài.

- Gieo một con xúc xắc 10 lần liên tiếp cho biêt số lần xuất hiện mặt 1 chấm và số lần xuất hiện mặt 6 chấm sau 10 lần gieo xúc xắc.
- HS hoạt động nhóm 2.

+ Quan sát và đọc bảng kiểm đếm số lần xuất hiện mặt 1 chấm và số lần xuất hiện mặt 6 chấm sau 10 lần gieo xúc xắc.
+ 2-3 nhóm chia sẻ kết quả thực hành của nhóm mình.
Sau 10 lần gieo xúc xắc, số lần xuất hiện mặt 1 chấm là 3 và số lần xuất hiện mặt 6 chấm là 1
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS HĐ CN  kiểm điếm số liệu ghi kết quả vào phiếu.

- BHT cho lớp chia sẻ kết quả.

+ Số lần kim dừng đúng ở phần màu xanh là: 5 lần của hình tròn.

+ Số lần kim dừng đúng ở phần màu đỏ là: 2 lần của hình tròn.

+ Số lần kim dừng đúng ở phần màu vàng là: 3 lần của hình tròn.

- Các bạn còn lại chia sẻ bài với bạn

- HS đọc yêu cầu bài.

+ Tung một đồng xu 20 lần liên tiếp.

+ Sử dụng vạch kiểm để kiểm đếm số lần xuất hiện mặt N và số lần xuất hiện mặt S và hoàn thành bảng cho trong bài tập.
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- HS thực hành theo nhóm 4 và ghi kết quả vào phiếu.

- Các nhóm báo cáo kết quả thực hành nhóm mình trước lớp. 

- HS chia sẻ.

HS1: Thực hành tung một đồng xu.

HS2: Gieo một con xúc xắc; quay kim trên vòng tròn để thực hành về một tiến trình “có yếu tố xác suất.


…………………………………………………………..
Tiết 2: Khoa học (2) 
Bài 23: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT TRONG CHUỖI THỨC ĂN (T2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Khám phá mối quan hệ giữa hoạt động của con người đối với chuỗi thức ăn trong tự nhiên. 
- Quan sát sinh vật qua tranh ảnh và ở môi trường xung quanh để phát hiện vai trò của thực vật trong các chuỗi thức ăn.

- Thực hiện được một số việc để góp phần giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên và vận động gia đình cùng thực hiện

- Rèn luyện kĩ năng hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện trải nghiệm để kiểm chứng vai trò quan trọng của thực vật đối với việc cung cấp thức ăn cho con người và động vật.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng làm được một số việc để góp phần giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên và vận động gia đình cùng thực hiện.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thí nghiệm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “xem hình đoán các loại rau, củ, quả” 

- GV sử dụng một số hình ảnh về rau, củ,quả để HS cùng chơi.

+ Qủa dâu, quả ớt 

+ Qủa cam, quýt, chanh.

+ Bắp cải, súp lơ

+ Rau muống, rau lang

- Đây là những thức ăn có nguồn gốc từ đâu?

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS quan sát và lắng nghe cách chơi.

- HS tham gia chơi và trả lời câu hỏi:

Nêu tên các loại rau củ quả có trong mỗi hình.

Thức ăn có nguồn gốc từ thực vật

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Phân tích được một trường hợp điển hình về mối quan hệ giữa hoạt động của con người với các mắc xích của chuỗi thức ăn trong tự nhiên.

+ Tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh của thực vật .

+ Rèn luyện kĩ năng quan sát, đóng vai, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	2) Giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên.

Hoạt động 1: Làm việc nhóm

Khám phá mối quan hệ giữa hoạt động của con người đối với chuỗi thức ăn trong tự nhiên

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 2, cùng nhau quan sát hình 4, 5, 6/95và 96 , thảo luận và cử đại diện đóng vai kể lại câu chuyện:
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- GV mời đại diện các nhóm lên trình bày. Các nhóm khác quan sát, nhận xét, góp ý.

- Nhận xét tuyên dương HS kể hấp dẫn, lôi cuốn.

- GV yêu cầu trả lời câu hỏi sau:

+ Vì sao bò bắt đầu cho ít sữa?

+ Vì sao cỏ giảm đi?

+ Vì sao chuột xuất hiện nhiều lên?

- Theo dõi, chốt ý đúng.

- Nhận xét, tuyên dương.

Hoạt động 2: Làm việc nhóm 4

GV mời 1 HS đọc yêu cầu câu hỏi SGK/96

+ Viết một chuỗi thức ăn thể hiện mối liên hệ giữa các sinh vật trong câu chuyện trên, chỉ ra mắc xích nào trong chuỗi thức ăn bị phá hủy và hậu quả của nó?

+ Theo em dân làng cần làm gì để giữ cân bằng chuỗi thức ăn đó?

+ Nêu một số việc cần làm để giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên và tác dụng của việc làm đó?

- GV mời đại diện các nhóm lên trình bày. Các nhóm khác quan sát, nhận xét, góp ý.

- GV chốt ý , nhận xét, tuyên dương nhóm trả lời đầy đủ nhất


	- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau quan sát hình, thảo luận đóng vai kể lại câu chuyện:

- Đại diện các nhóm lên trình bày. Các nhóm khác quan sát, nhận xét, góp ý.

- HS trả lời câu hỏi:

+ Vì cỏ trên cánh đồng giảm đi

+ Vì chuột xuất hiện nhiều lên, ăn hết nhiều cỏ.

+ Vì cú đã bị dân làng đuổi đi, không có ai săn bắt chuột.

- HS lắng nghe

- Đọc yêu cầu các câu hỏi:

- Thảo luận nhóm 4 trình bày kết quả vào phiếu bài tập nhóm:

 + Cỏ            Chuột            Cú

+ Dân làng đã phá hủy mắc xích thứ 3 trong chuỗi thức ăn(cú đã bị đuổi đi) 

+ Hậu quả của việc đó là chuột phát triển, ăn hết nhiều cỏ. Đàn bò thiếu cỏ ăn nên gầy đi và cho ít sữa.

+ Để giữ cân bằng chuỗi thức ăn trên, dân làng cần phải để cú quay trở lại trong những hốc cây ở bìa rừng.
+ Một số việc cần làm để giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên và tác dụng của việc làm đó:

. Duy trì được số lượng các mắt xích trong chuối thức ăn để đảm bảo nguồn thức ăn cho các mắt xích tiếp theo.

. Cung cấp đầy đủ nguồn thức ăn cho mắt xích đầu hoặc cuối để chuỗi thức ăn không bị phá vỡ, gián đoạn. 

Cụ thể:

. Bảo vệ rừng

. Giữ vệ sinh môi trường

. Không khai thác quá mức một loài sinh vật.

. Bảo vệ động vật hoang dã.

. Tiêu dùng tiết kiệm.

- Các nhóm trình bày phiếu của nhóm mình

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.



	 3. Luyện tập và vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố kiến thức về chuỗi thức ăn trong tự nhiên.

+ Làm được một số việc để góp phần giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên.

- Cách tiến hành:

	* Xác định những việc cần làm để giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên.

Hoạt động 3: Làm việc cá nhân

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Mời cả lớp làm vào vở BT câu 4 ,5 

+ Nêu những việc làm để giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên dựa vào sơ đồ sau:
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- GV mời đại diện 1 HS lên trình bày. Các bạn khác quan sát, nhận xét, góp ý.

- Chấm vở BT 

- GV nhận xét tuyên dương những em có việc làm thiết thực để góp phần giữ cân bằng chuỗi thức ăn.

- Nhận xét tiết học.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Cả lớp làm vào vở bài tập đưa ra những việc cần làm: 

+ Bảo vệ rừng chính là bảo vệ sự cân bằng các chuỗi thức ăn trong tự nhiên.

+ Nếu môi trường bị ô nhiễm sẽ làm cho thực vật và động vật ở đó bị chết. Hậu quả sẽ bị mất cân bằng.

+ Tránh làm giảm số lượng một mắc xích trong chuỗi thức ăn có sinh vật đó dẫn đến hạn chế mất cân bằng chuỗi thức ăn.

+ Góp phần giảm bớt rác thải ra môi trường, giảm tác động đến sự cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên.

- HS trình bày. Cả lớp quan sát, nhận xét, bổ sung

- Nộp vở BT

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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Tiết 3: Tiếng việt ( tăng)
      Luyện tập viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù.

- Biết cách sử dụng từ ngữ để viết lời hướng dẫn sử dụng một sản phẩm: cách lắp và sử dụng và vệ sinh cây lau nhà.

- Viết được các bước lắp và sử dụng cây lau nhà, viết được bài văn giới thiệu về cây lau nhà và cách lắp, sử dụng và vệ sinh cây lau nhà.

- Rèn kĩ năng nói câu, viết bài văn theo yêu cầu.

- Phát triển năng lực văn học: 

+ Biết trình bày cách sử dụng một sản phẩm, cách viết văn.

2. Năng lực chung.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm. 

3. Phẩm chất.

- Giáo dục HS tình yêu TV, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của TV qua dùng từ, đặt câu, viết bài văn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- GV: Video cách lắp, sử dụng và vệ sinh cây lau nhà.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Mở đầu:
	

	- GV cho HS hát bài: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to.
	- HS hát.

	2. Luyện tập, thực hành
Bài 1. Viết một bài văn ngắn giới thiệu cây lau nhà và hướng dẫn cách lắp, sử dụng và vệ sinh cây lau nhà.

- GV cho HS đọc yêu cầu.

- Tổ chức cho HS xem video cách lắp cây lau nhà.

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm để viết các bước lắp, sử dụng và vệ sinh cây lau nhà.

- GV cho HS trình bày kết quả.

- GV cùng HS nhận xét, chốt lại các bước.
	- HS đọc yêu cầu.

- Xem video cách lắp, sử dụng cây lau nhà.

- HS thảo luận nhóm. Viết các bước lắp, sử dụng và vệ sinh cây lau nhà.

- Trình bày kết quả.

	* Các bước lắp ráp, sử dụng và vệ sinh cây lau nhà.

Bước 1: Lắp ráp và sử dụng cây lau nhà 
- Lồng phần đế vào tấm lau nhà, dập nhẹ nhàng phần đế xuống cố định, sau đó chốt khoá ở đế lại. Sau khi lắp ráp xong xuôi các bộ phận thì, bạn có thể chuẩn bị thêm vài tấm lau nhà. Nhúng ướt và vắt nhẹ cho bớt nước để bắt đầu lau sàn.

- Nếu như tấm lau trước đó đã bẩn nên thay vào tấm mới đã được giặt sạch. Lau nhà đến khi sạch các vết bẩn và mang những tấm lau đã được sử dụng trước đó để giặt sạch cho những lần giặt tiếp theo.

Bước 2: Tháo tấm lau và cách vệ sinh tấm lau
- Sau khi dọn vệ sinh xong với cây lau nhà công nghiệp nên tháo tấm lau ra bằng cách bóp nhẹ tay vào phần đế rồi nhấc nhẹ cán lên, tách khỏi tấm lau là được.

- Sau đó vệ sinh miếng lau nhà bằng cách giặt tay bằng bàn chải hoặc có thể giặt máy. Phơi khô để cho những lần dọn dẹp, lau nhà về sau.

* Yêu cầu HS dựa vào các bước đã nêu, viết một bài văn ngắn giới thiệu cây lau nhà và hướng dẫn cách lắp cây lau nhà.

Bài mẫu

          Ngôi nhà là nơi cho em biết bao nhiêu những tình cảm tốt đẹp về gia đình. Nơi đó em được nghỉ ngơi, thư giãn bên người than sau những giờ học căng thẳng ở trường, được ngủ những giấc ngon lành. Vì vậy em luôn yêu và giữ cho nhà sạch sẽ. Một trong những đồ dùng không thể thiếu trong mỗi ngôi nhà đó là cây lau nhà. 

        Cây lau nhà là một dụng cụ giúp cho ngôi nhà luôn sạch đẹp. Để sử dụng được cây lau nhà cần nắm được cách lắp cây lau nhà. Lồng phần đế vào tấm lau nhà, dập nhẹ nhàng phần đế xuống cố định, sau đó chốt khoá ở đế lại. Sau khi lắp ráp xong xuôi các bộ phận có thể chuẩn bị thêm vài tấm lau nhà. Nhúng ướt và vắt nhẹ cho bớt nước để bắt đầu lau sàn. Nếu như tấm lau trước đó đã bẩn nên thay vào tấm mới đã được giặt sạch. Lau nhà đến khi sạch các vết bẩn và mang những tấm lau đã được sử dụng trước đó để giặt sạch cho những lần giặt tiếp theo. Sau khi dọn vệ sinh xong với cây lau nhà nên tháo tấm lau ra bằng cách bóp nhẹ tay vào phần đế rồi nhấc nhẹ cán lên, tách khỏi tấm lau là được. Sau đó vệ sinh miếng lau nhà bằng cách giặt tay bằng bàn chải hoặc bạn có thể giặt máy. Phơi khô để cho những lần dọn dẹp, lau nhà về sau.

      Cây lau nhà thật hữu ích phải không nào?

	- GV và HS chữa bài, sửa lỗi dùng từ, đặt câu.

3. Vận dụng, trải nghiệm

- GV nhắc HS cần giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ và bảo quản những đồ dùng trong nhà cẩn thận, sử dụng đồ dùng đúng cách.

4. Củng cố, dặn dò

- Nêu nội dung bài học.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
	                Duyệt bài , ngày ......... tháng 4 năm 2025
              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

          Nguyễn Thị Hằng


Giới thiệu sự việc.





Mở bài





Thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc tham gia





Diễn biến của sự việc.





Thân bài





Kết quả của sự việc.





Nêu cảm nghĩ của em.





Kết bài
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